
         ỦY BAN NHÂN DÂN                                                                            CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

            TỈNH KON TUM                                                                                                    Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 
 

BIỂU TỔNG HỢP KẾT QUẢ TRÚNG  ĐẤU GIÁ QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT 

    TẠI KHU ĐÔ THỊ PHÍA NAM CẦU ĐĂK BLA, THÀNH PHỐ KON TUM (đợt 6, năm 2019)  

    (Kèm theo Quyết định số: 1314 /QĐ-UBND ngày 19 tháng 11năm 2019của Ủy ban nhân dân tỉnh) 

 

Số 

TT 

Họ, Tên khách hàng 

trúng đấu giá  

Thông tin khách hàng Thông tin về tài sản 

CMND/CCCD 
Địa chỉ theo hộ khẩu 

 

Số thửa,  

lô đất 

Diện tích 

(m
2
) 

Mục đích 

sử dụng 

Thời hạn 

sử dụng 

Giá trúng đấu giá 

chưa bao gồm lệ 

phí trước bạ và lệ 

phí địa chính 

(đồng) 

1 Tô Mạnh Cường 

CMND số: 233201779 cấp 

ngày 03/10/2017 tại CA 

tỉnh Kon Tum 

Số 02 Hoàng Văn Thụ, phường 

Quyết Thắng, TP Kon Tum, 

tỉnh Kon Tum 

12-BT4 337,2 Đất ở Lâu dài 
       

1.580.000.000  

2 
Nguyễn Thị Ngọc 

Liên 

CMND số: 233115263 cấp 

ngày 26/11/2013 tại CA 

tỉnh Kon Tum 

Số 08 Bùi Thị Xuân, phường 

Quyết Thắng, TP Kon Tum, 

tỉnh Kon Tum 

7-BT6 540,3 Đất ở Lâu dài 
       

2.530.000.000  

3 Nguyễn Mạnh Sang 

CCCD số: 025088000216 

cấp ngày 08/02/2017 tại 

Cục cảnh sát ĐKQL cư trú 

và DLQG về dân cư 

Căn hộ số 4040, tòa nhà HH1A 

Linh Đàm, phường Hoàng Liệt, 

Quận Hoàng Mai, Hà Nội 

14-BT10 252,8 Đất ở Lâu dài  2.096.000.000  

4 Lâm Quang Huy 

CMND số: 233055846 cấp 

ngày 09/10/2014 tại CA 

tỉnh Kon Tum 

Số 101B Đống Đa,  phường 

Thắng Lợi, TP.Kon Tum, tỉnh 

Kon Tum 

15-BT10 253,2 Đất ở Lâu dài 
       

2.110.000.000  

5 Ngô Thanh Quân 

CMND số: 233141565 cấp 

ngày 02/06/2007 tại CA 

tỉnh Kon Tum 

Thôn Măng Đen, xã Đăk Long, 

huyện Kon Plông, tỉnh Kon 

Tum 

16-BT10 253,6 Đất ở Lâu dài 
       

2.100.000.000  

6 Phạm Thân 

CMND số: 233141733 cấp 

ngày 15/06/2007 tại CA 

tỉnh Kon Tum 

Số 09 Lê Văn Hưu, phường 

Thắng Lợi, TP. Kon Tum, tỉnh 

Kon Tum. 

13-

BTCC3 
429,7 Đất ở Lâu dài 

       

1.507.000.000  
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7 Phan Thị Mỹ Hạnh 

CMND số: 233192530 cấp 

ngày 14/05/2016 tại CA 

tỉnh Kon Tum 

Số 73/10 Trần Hưng Đạo, 

phường Thống Nhất, TP. Kon 

Tum, tỉnh Kon Tum. 

28-GH4 262,0 Đất ở Lâu dài 
       

1.263.000.000  

8 Đinh Thị Hoa 

CMND số: 233197575 cấp 

ngày 30/09/2010 tại CA 

tỉnh Kon Tum 

Số 391 Phan Chu Trinh, 

phường Quyết Thắng, TP Kon 

Tum, tỉnh Kon Tum 

61-GH4 135,5 Đất ở Lâu dài 
       

1.555.000.000  

 
 
 


		2019-11-19T14:58:09+0700




